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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

	BỘ THÔNG TIN 
VÀ TRUYỀN THÔNG


Số: 123/QĐ-BTTTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 
của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019


 BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 17/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2019 (Danh mục văn bản kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phạm Anh Tuấn


DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ 

	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi của văn bản
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	Quyết định

	1
	Quyết định
	11/2008/QĐ-BTTTT 

ngày 28/3/2008
	Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
	Thông tư số 01/2019/TT-BTTTT ngày 05/3/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
	19/4/2019

	Thông tư

	1
	Thông tư


	13/2013/TT-BTTTT 

ngày 14/6/2013
	Về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần (30 - 30 000) MHz
	Thông tư số 17/2018/TT-BTTTT ngày 14/12/2018 về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ cố định và di động mặt đất băng tần 30 - 30000 MHz
	
28/01/2019



	2
	Thông tư
	18/2014/TT-BTTTT ngày 26/11/2014
	Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/ NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện.
	- Khoản 7 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương “Các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018”
	01/01/2019

	3
	Thông tư
	16/2015/TT-BTTTT 

ngày 17/6/2015
	Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/ NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
	Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
	12/02/2019

	4
	Thông tư
	41/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016
	Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2015/TT-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
	Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm
	12/02/2019

	5
	Thông tư
	04/2018/TT-BTTTT

ngày 08/5/2018
	Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	Thông tư số 5/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019 Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
	
01/9/2019




DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC 

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2019

(Ban hành kèm theo Quyết định số 123/QĐ-BTTTT ngày 22 tháng 01 năm 2020 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN 

	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1
	Thông tư 
	29/2011/TT-BTTTT

ngày 26/10/2011

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
	- Khoản 1 Điều 1
	Thông tư số 19/2018/TT-BTTTT ngày 28/12/2018 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị vô tuyến di động mặt đất có ăng ten liền dùng cho thoại tương tự”
	01/7/2019

	
	
	
	- Khoản 17 Điều 1
	Thông tư số 21/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz.
	01/7/2019

	2
	Thông tư
	30/2011/TT-BTTTT ngày 31/10/2011 quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
	- Khoản 2 Điều 5

- Điều 6

- Khoản 4 Điều 7

- Khoản 2 và 3 Điều 8

- Điều 11

- Khoản 2 Điều 13

- Điểm b, c, d, đ khoản 1 và khoản 2 Điều 14

- Điều 15

- Điều 16

- Điểm b, c, d, đ, e khoản 1 và khoản 2, Điều 17 

- Điều 22

- Khoản 1 Điều 24

- Thay “Mẫu văn bản đề nghị chứng nhận hợp quy” tại Phụ lục II bằng Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

- Thay “Mẫu bản công bố hợp quy” tại Phụ lục III bằng Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
	Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT ngày 15/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông
	01/01/2019

	
	
	
	- Thay “Mẫu Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy” tại Phụ lục IV bằng Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
- Khoản 8 Điều 2, khoản 3 Điều 5, 

- Khoản 3 Điều 13, điểm a khoản 1 Điều 23;

- Các điểm d và đ khoản 1 Điều 27
	
	

	3
	Thông tư
	số 17/2013/TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
	- Khoản 2 Điều 4

- Khoản 1 Điều 5

- Khoản 3 Điều 5

- Khoản 1 Điều 9

- Điểm a Khoản 1 Điều 13

- Khoản 2 Điều 14

- Khoản 9 Điều 14

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 3;

- Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 13;

- Bãi bỏ khoản 1 Điều 14;

- Bãi bỏ khoản 3 Điều 15.
	Thông tư số 11/2019/TT-BTTTT ngày 22/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 17/2013/ TT-BTTTT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hoạt động của điểm Bưu điện - Văn hóa xã.
	01/01/2020

	4
	Thông tư
	24/2015/TT-BTTTT 

ngày 18/8/2015 quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
	- Khoản 15 Điều 2

- Điểm m khoản 3 Điều 5

- Khoản 2 Điều 6

- Khoản 3 Khoản 6 và khoản 7 Điều 10

- Điều 11

- Điều 12

- Khoản 1 Điều 15

- Khoản 3 Điều 16

- Khoản 1 Điều 22

- Điều 23

- Khoản 1 Điều 25

- Điều 26

- Mục 4, Phụ lục 3

- Phụ lục 10

- Phụ lục 11
	Thông tư số 6/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
	15/9/2019

	5
	Thông tư
	39/2016/TT-BTTTT 

ngày 26/12/2016

quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
	- Điểm b khoản 4 Phụ lục I
	Thông tư số 16/2018/TT-BTTTT ngày 05/12/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung trong lĩnh vực viễn thông
	21/01/2019

	6
	Thông tư
	46/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	- Khoản 1, 5, 7, 11 và 15 Điều 2
- Điều 4

- Điều 6

- Các phụ lục
	Thông tư số 18/2018/TT-BTTTT ngày 20/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 46/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện, điều kiện kỹ thuật và khai thác kèm theo
	12/02/2019

	7
	Thông tư
	27/2017/TT-BTTTT 
ngày 20/10/2017 quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
	- Điều 3

- Điều 7

- Khoản 2 Điều 8

- Điều 9

- Điều 12

- Điều 15

- Điều 17

- Điều 18

- Điều 19


	Thông tư số 12/2019/TT-BTTTT ngày 05/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước
	24/12/2019
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